DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG SVHS 

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

 HKII NH 2017-2018
	TT
	Họ và tên HSSV
	Lớp
	Kết quả 
học tập
	Điểm 
rèn luyện
	Ghi chú

	I
	HSSV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
	

	1
	Nông Ngọc
	Phúc
	17C1-CCK6
	6,58
	73
	

	2
	Trần Văn 
	Công
	17C1-CCK6
	6,91
	75
	

	3
	Nguyễn Hoàng
	Sang
	16 CĐ-CNC1
	6,36
	65
	

	II
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	

	1
	Lương Tấn
	Lộc
	16CĐ-CNC1
	7,77
	72
	

	2
	Trần Việt
	Hoàng
	16TCN-CKL
	7,5
	71
	

	3
	Nguyễn Đình Quốc
	Ân
	16TCN-CKL
	8,1
	70
	

	4
	Huỳnh Hà
	Lâm
	16TCN-CKL
	7,7
	71
	

	5
	Phạm Minh
	Sĩ
	16TCN-CKL
	7,4
	71
	

	6
	Nguyễn Thi Ngọc
	Thi
	16CĐ-CTM5
	7,09
	87
	

	7
	Trần Quốc
	Nguyên
	16CĐ-CTM5
	7,21
	88
	

	8
	Đặng Phú 
	Đức
	17C1-CTM2
	7,76
	72
	

	9
	Trần Văn
	Công
	17C1-CCK6
	6,91
	75
	

	10
	Nguyễn Phùng Khắc
	Luân
	17C1-CCK7
	7,11
	80
	

	11
	Trương Thanh
	Nhả
	17C1-CCK7
	7,42
	87
	

	12
	Huỳnh Ngọc 
	Hội
	16CĐ-CTM4
	6,68
	77
	

	13
	Đặng Thanh
	Phương
	16CĐ-CTM4
	6,76
	73
	

	14
	Nguyễn Trường 
	Kỳ
	17C1-CKL1
	6,8
	72
	

	15
	Nguyễn Ngọc
	Thắng
	17C1-CTM1
	7,13
	72
	

	16
	Nguyễn Văn
	Khánh
	17C1-CTM1
	7,75
	72
	

	17
	Nguyễn Văn
	Thông
	17C1-BCN1
	7,06
	76
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